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  DANH SÁCH XẾP LOẠI GIẢI THƯỞNG LOA THÀNH NĂM 2009 – LẦN THỨ 21 
 
 

A. GIẢI NHẤT - 04 ĐỒ ÁN 

TT SINH VIÊN, TRƯỜNG TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GIÁO VIÊN HD CHÍNH NGÀNH 

01 Phạm Hữu Lộc 
ĐH Kiến trúc HN 

Trung tâm văn hoá cộng đồng người Hà Nhì 
(Bát Xát - Lào Cai) 
 

TS.KTS Lê Quân 
 

Kiến trúc - Quy 

hoạch 

02 Đinh Đỗ  Liên Hương 
ĐH Kiến trúc HN 

Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam PGS.TS Vũ Thị Vinh KTHT & MTĐT 

03 Trần thị Diễn 
ĐH Thuỷ Lợi 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike-Basin tính 

toán đánh giá biến đổi tài nguyên và môi 

trường nước lưu vực sông Cầu. 

PGS.TS. Nguyễn Văn 

Thắng 

Thuỷ văn môi 

trường 

04 Mai Viết Chinh 

Học viện Kỹ thuật Quân sự 

CEO Tower Khu đô thị Mễ Trì Hạ - Từ Liêm - Hà 

Nội 
Th.S Phạm Văn Tuân Xây Dựng DD&CN 
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B. GIẢI NHÌ - 13 ĐỒ ÁN  
 

TT SINH VIÊN, TRƯỜNG TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GIÁO VIÊN HD CHÍNH NGÀNH 

01 Nguyễn Phương Thảo 
ĐH Kiến trúc TP HCM 

Trung tâm triển lãm mỹ thuật đương đại Thủ 
Thiêm 
 

THS.KTS Hồ Đình Chiêu 
 

Kiến trúc - Quy 

hoạch 

02 Lê Thành Luân 
ĐH Xây dựng  

Nhóm nhà ở cao tầng thương mại văn phòng 
Nguyễn Công Trứ - HN 
 

KTS. Nguyễn Toàn Thắng 
 

Kiến trúc - Quy 

hoạch 

03 Trần Thuý Anh 

ĐH Xây dựng 
Thiết kế hệ thống thoát nước khu vực trung 
tâm thị xã Bắc Kạn. GS.TSKH Trần Hữu Uyển KTHT & MTĐT 

04 Nguyễn Văn Bình 
ĐH Kiến trúc HN 

Chuẩn bị kỹ thuật thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam PGS.TS Trần Thị Hường KTHT & MTĐT 

05 Nguyễn Anh Tuấn 
ĐH Kiến trúc HN 

Quy hoạch quản lý chất thải rắn thành phố Sơn 
Tây - Hà Nội T.S Nguyễn Lâm Quảng KTHT & MTĐT 

06 Lê Hồng Phương 
ĐH Thuỷ Lợi Thiết kế hồ chứa nước Sông Cạn, phương án 1 TS.Nguyễn Cảnh Thái 

Công Trình Thuỷ 

Lợi 

07 Lê thị Hồng Ngọc 
ĐH Thuỷ Lợi 

Tính toán thuỷ văn và điều tiết vận hành hồ 
chứa trên sông Đà GS.TS Hà Văn Khối 

Thuỷ văn môi 

trường 

08 Nguyễn QuốcTrung 
ĐH Phương Đông 

Khu nhà kết hợp văn phòng cho thuê cao cấp 
HEMISCO GS.TSKH Nguyễn Trâm 

Xây Dựng 

DD&CN 
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09 Đỗ Nam Thanh 

ĐH Phương Đông 
Thiết kế cao ốc văn phòng khi có bộ giảm chấn 
TMD NCS Lê Xuân Tùng 

Xây Dựng 

DD&CN 

10 Lê Tuấn Anh 

ĐH Xây dựng 
Khu nhà ở Phùng Khoang -  chung cư 17 tầng. PGS.TS Lê Bá Huế 

Xây Dựng 

DD&CN 

11 Dương Đức Quỳnh 
ĐH Kiến trúc HN Tháp truyền hình - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu TS. Đoàn Tuyết Ngọc 

Xây Dựng 

DD&CN 

12 Phạm Sóng Hồng  
ĐH Kiến Trúc TP HCM Chung cư cao cấp DAEWON - Hoàn Cầu GV Hoàng Thiện Toàn 

Xây Dựng 

DD&CN 

13 Nguyễn Trung Tuyến  

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 
Thiết kế cầu Hoà Xuân mới qua sông Hàn TP 
Đà Nẵng TS Nguyễn Xuân Toản Cầu đường 
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C. GIẢI BA - 30 ĐỒ ÁN   
 

TT SINH VIÊN, TRƯỜNG TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GIÁO VIÊN HD CHÍNH NGÀNH 

01 Nguyễn Tấn Lộc 
ĐH Kiến trúc TP HCM 

Học viện thiết kế Đà Lạt 
 

ThS.KTS  
Phạm Phú Cường 
 

Kiến trúc - Quy 

hoạch 

02 Hoàng Vân Anh 
ĐH Kiến trúc TP HCM 

Ga Hàng không quốc tế Cam Ranh  
 

KTS cao cấp. Lương Anh 
Dũng 
 

Kiến trúc - Quy 

hoạch 

03 Phạm Thanh Khuê 
ĐH Xây dựng  

Bảo tàng nông nghiệp Việt Nam 
 

KTS. Doãn Thế Trung 
 

Kiến trúc - Quy 
hoạch 

04 Lê Thu Trang 
ĐH Xây dựng 

Bảo tàng phố cổ Hà Nội 
 

PGS. TS Nguyễn Nam 
 

Kiến trúc - Quy 
hoạch 

05 Đào Thái Hà 
ĐH Xây dựng 

Khu nhà ở Nguyễn Công Trứ Hà Nội 
 

KTS. Nguyễn Văn Đoàn 
 

Kiến trúc - Quy 
hoạch 

06 Đặng Kim Dung 
ĐH Xây dựng 

Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn - Sóc Sơn - 
Hà Nội 
 

KTS. Lê Thắng 
 

Kiến trúc - Quy 
hoạch 

07 Phạm Ngọc Lân 
ĐH Kiến trúc HN 

Quy hoạch chi tiết 1/2000 khi du lịch biển Bình 
Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh 
Thuận 
 

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm 
Kiến trúc - Quy 
hoạch 

08 Trần Trung Kiên 
ĐH Kiến trúc HN 

Bảo tàng Âm nhạc tương tác VN TS.KTS Nguyễn Tiến 
Thuận 

Kiến trúc - Quy 
hoạch 
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09 Bùi Đức Trọng  
ĐH DL Đông Đô 

Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị khu du lịch 
văn hoá đền thờ Trần Hưng đạo TS.KTS Nguyễn Tuyết Nga 

Kiến trúc - Quy 
hoạch 

10 Lê Hoàng 
ĐH Xây dựng 

Thiết kế cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. TS.Phạm Tuấn Hùng KTHT & MTĐT 

11 Nguyễn Mạnh Hùng 
ĐH Xây dựng 

Thiết kế hệ thống điều hoà không khí thông gió 
và điện động lực cho công trình trung tâm 
thương mại văn phòng cho thuê- 114 Mai Hắc 
Đế - Hai Bà Trưng- Hà Nội. 

KS. Trần Đông Phong KTHT & MTĐT 

12 Nguyễn Đức Hiếu 
ĐH Xây dựng 

Thiết kế hệ thống thoát nước thành phố Quảng 
Ngãi. 

PGS.TS Trần Đức Hạ KTHT & MTĐT 

13 Đỗ Ngọc Quang 
ĐH Thuỷ Lợi 

Thiết kế hồ chứa Tân Mỹ - tỉnh Ninh Thuận  GS.TS: Phạm Ngọc Quý 
Công trình thuỷ 
Lợi 

14 Khiếu Thị Hương Trang 
ĐH Thuỷ Lợi 

Thiết kế hồ chứa Thuỷ lợi - Thuỷ điện 
XÊKAMAN 3-1  GS.TS: Phạm Ngọc Quý 

Công trình thuỷ 
Lợi 

15 Trương Tùng Hoa  
ĐH Thuỷ Lợi Dự báo lũ lưu vực sông Cả. Th.S Hoàng Thanh Tùng 

Thuỷ văn môi 
trường 

16 Nguyễn Thế Toàn 
ĐH Thuỷ Lợi 

Dự báo lũ và vận hành chống lũ hồ chứa Hoà 
Bình GS.TS Hà Văn Khối  

Thuỷ văn môi 
trường 

17 Cao Thị Tú Trinh 
ĐH Thuỷ Lợi – CS2 

Tính toán cân bằng nước lưu vực sông Đồng 
Nai. PGS.TS. Lê Văn Nghinh 

Thuỷ văn môi 
trường 
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18 Nguyễn Văn Khang 

ĐH Xây dựng 
Thiết kế công trình bến container Cảng cổ phần 
DVDK tổng hợp Đình Vũ - Hải Phòng. 

GVC.ThS Đinh Đình 
Trường 

Công trình thuỷ 

19 Nguyễn Hải Hoàn 
ĐH Kiến trúc HN Tháp nhà ở cao tầng Mỹ Đình - Hà Nội. Ths. Đào Văn Cường 

Xây Dựng 
DD&CN 

20 Nguyễn Trung Kiên 
ĐH Kiến trúc HN 

Tổ hợp căn hộ cao cấp và văn phòng Dolphin 
Plaza TS. Vương Ngọc Lưu 

Xây Dựng 
DD&CN 

21 Bùi Sỹ Mười 
ĐH Kiến trúc HN SILO CLINKER - Nhà máy xi măng Thăng Long PGS.TS Nguyễn Tiến 

Chương 
Xây Dựng 
DD&CN 

22 Mai Đình Chất 
ĐH Kiến trúc HN Tòa nhà cao tầng hỗn hợp  Hà Đông, Hà Nội GS.TSKH Nguyễn Trâm 

Xây Dựng 
DD&CN 

23 Nguyễn Phúc Thắng 
ĐH Xây dựng Nhà thi đấu tỉnh Cần Thơ. PGS.TS Phạm Văn Hội 

Xây Dựng 
DD&CN 

24 Nguyễn Thu Phương 
ĐH Kiến trúc HN Nhà cao tầng CT21 - Hà Đông, Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Tiến 

Chương 
Xây Dựng 
DD&CN 

25 Nguyễn Tuấn Tú  

ĐH Bách Khoa TP HCM 
Thiết kế cầu dây văng 3 nhánh  PGS.TS Lê Thị Bích Thuỷ  Cầu Đường 

26 Nguyễn Văn Đăng 

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 

Xây dựng trình tự thiết kế và lựa chọn loại hình 
nút giao thông khác mức liên thông ở đô thị 
Việt Nam. 

TS Phan Cao Thọ Cầu Đường 
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27 Trương Minh Phước 

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 
Thiết kế cầu Hương An qua sông Ly Ly- Huyện 
Quế Sơn, tỉnh Quàng Nam. ThS Nguyễn Lan Cầu Đường 

28 Lê Quang Tuyến 

ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 
Thiết kế cầu Cửa Đại qua sông Thu Bồn -  tỉnh 
Quàng Nam ThS Nguyễn Văn Mỹ Cầu Đường 

29 Phạm Ngọc Tráng 
ĐH Phương Đông 

Thiết kế đường vành đai 2 khu vực cầu Nhật 

Tân,nút giao thông Tả Hồng 

GS.TSKH Nguyễn Xuân 

Trục 
Cầu Đường 

30 Đỗ Nhật Tuân 
ĐH Phương Đông 

Dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 18 đoạn khe 

phai -  thôn Tân 
ThS Nguyễn Ngọc Long Cầu Đường 
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D. GIẢI KHUYẾN KHÍCH – 23 ĐỒ ÁN  
 

TT SINH VIÊN, TRƯỜNG TÊN ĐỀ TÀI  TỐT NGHIỆP GIÁO VIÊN HD CHÍNH NGÀNH 

01 Trần Thế Vĩnh 
ĐH Kiến trúc TP HCM 

Trung tâm triển lãm công nghệ cao TP HCM ThS.KTS  
Phạm Phú Cường 

Kiến trúc - Quy 
hoạch 

02 Nghiêm Xuân Khoa Bảo 
ĐH DL Văn Lang 

Trung tâm dịch vụ lữ hành tỉnh Khánh Hoà ThS.KTS  
Châu Mỹ Anh 

Kiến trúc - Quy 
hoạch 

03 Đoàn Tùng Dương 
ĐH Xây dựng 

Trung tâm văn hoá giải trí Hải Phòng KTS Nguyễn Văn Đỉnh 
Kiến trúc - Quy 
hoạch 

04 Nguyễn Đức Toàn 
ĐH Xây dựng 

Trung tâm thương mại Nam Đàn Plaza KTS. Nguyễn Văn Đoàn 
Kiến trúc - Quy 
hoạch 

05 Nguyễn Thị Phương Yến 
ĐH Xây dựng 

Quy hoạch công viên muối trong khu du lịch 

biển Thiên Cầm - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 
TS. KTS Nguyễn Thu Hạnh 

Kiến trúc - Quy 
hoạch 

06 Nguyễn Tiến Khánh 
ĐH DL Phương Đông 

Nhà hát quốc gia Việt nam 
ThS.KTS Nguyễn Quốc 

Tuân 
Kiến trúc - Quy 
hoạch 

07 Nguyễn Vũ Thuỳ Dương 
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 

Bảo tàng sinh vật biển Đà Nẵng ThS.KTS Trần Đức Quang 
Kiến trúc - Quy 
hoạch 

08 Đoàn Thị Miên 
ĐH Kiến trúc HN 

Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Hoà ThS. Đỗ Thuý Lan 
Kiến trúc - Quy 
hoạch 
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09 Tô Thị Thanh Hương 
ĐH Kiến trúc HN 

Viện Tim mạch Đà Nẵng TS.KTS Lê Quân 
Kiến trúc - Quy 
hoạch 

10 Hoàng Thị Thanh Mai 
ĐH Kiến trúc HN 

Thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 
khu đô thị Thạch Phúc - Hà Nội Th.S Lê Mạnh Hà KTHT & MTĐT 

11 Phạm Văn Ánh 
ĐH Xây dựng 

Thiết kế hệ thóng cấp thoát nược thị trấn Yến 

Lọc , huỵện NaRì, tỉnh Bắc Kạn. 
PGS.TS Nguyễn Việt Anh KTHT & MTĐT 

12 Lê Thành Công 
ĐH Phương Đông 

Thiết kế hệ thống thoát nước Thành phố Hội An 

-  Quảng Nam ThS Vũ Minh Đức Cấp thoát nước 

13 Phạm Văn Dương 
ĐH Kiến trúc HN 

Thiết kế cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước 
thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam Th.S Vũ Minh Đức KTHT & MTĐT 

14 Đinh Văn Thắng 
ĐH Thuỷ Lợi Thiết kế hồ chứa nước Đam-Bri phương án 2 PGS.TS Nguyễn Chiến Công trình Thuỷ 

Lợi 

15 
Trương Hồng Sơn 

ĐH Thuỷ Lợi 
Thiết kế hồ chứa sông Bung 2, phương án 1 PGS.TS Nguyễn Chiến  

Công trình Thuỷ 
Lợi 

16 Nguyễn Thị Mai 
ĐH Thuỷ Lợi 

Xác định hành lang thoát lũ cho đoạn sông Thái 

Bình chảy qua địa phận tỉnh Hải Dương (từ 

km26 đến km40) 
TS.Phạm Thị Hương Lan 

Thuỷ văn môi 
trường 

17 Lương Văn Long 
ĐH Xây dựng 

Tính toán tuổi thọ mỏi công trình biển cố định 
bằng thép. KS. Hoàng Lê Ngọc Vĩnh 

XD công trình 
biển 
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18 Vũ Phúc Đông 

ĐH Bách Khoa TP HCM 

Thiết kế kỹ thuật công trình kè bảo vệ bờ sông 
Tiền khu vực Phường 3 -  Thị xã Sa Đéc, Tỉnh 
Đồng Tháp. 

PGS.TS Huỳnh Thanh Sơn 

Thuỷ lợi – Thuỷ 
điện - Cấp thoát 
nước 

19 Phùng Văn Kiên 
ĐH Kiến trúc HN Chung cư CT5 Văn Khê - Hà Đông PGS.TS. Nguyễn Tiến 

Chương 

Xây Dựng 
DD&CN 

20 Dương Việt Nga 
ĐH Kiến trúc HN 

Trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê, 

khách sạn 5 sao Công Thanh 
PGS.TS Nguyễn Tiến 
Chương 

Xây Dựng 
DD&CN 

21 Nguyễn Lê Trung 
ĐH Mở TP HCM 

Cao ốc văn phòng CENTEC TOWER TS. Dương Hồng Thẩm 
Xây Dựng 
DD&CN 

22 Võ Anh Vũ  
ĐH Kiến Trúc TP HCM 

Chung cư SPS TS. Phan Tá Lệ 
Xây Dựng 
DD&CN 

23 Nguyễn Sơn Lâm  
ĐH Kiến Trúc TP HCM 

Chung cư A4 làng Quốc tế Thăng Long ThS. Nguyễn Văn Giang 
Xây Dựng 
DD&CN 

 
  

Chú thích:  
 
- KTHT & MTĐT : Kỹ thuật hạ tầng & Môi trường Đô thị  
- Xây dựng DD&CN : Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp  


